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1. Rearrange the letters in the correct order to make a word. (Sắp chữ thành từ đúng) 

   

 

/h/n/u/g/r/y/ 

 

 

/o/h/t 

 

/a/s/d/ 

 

         __ __ __ __ __ __ 

 

__ __ __ 

  

                 __ __ __ 

   

 

/o/c/l/d 

 

 

/p/p/y/h/a/ 

 

t/i/h/r/s/t/y/ 

 

__ __ __ __  

 

           __ __ __ __ __ 

 

__ __ __ __ __ __ __ 

2. Write He or She. (Viết She hoặc He) 

   

 

a. ________ is sad. 

 

 

c. ________ is happy. 
 

 

e. ________ is cold. 
 

   

 
b. ________ is thirsty. 

 

 
d. ________ is hot. 

 

 
f. ________ is hungry. 

 

 

My name is: ______________________  

Class: ____________________________ 
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3. Draw a face for each emotion. (Đọc câu. Vẽ mặt theo cảm xúc) 

                                             

 

                                         

 

 

4. Match (Nối) 

                                                                       

                                                                                  

                                                                              

 

* Ghi nhớ: 

He is happy. She is sad. He is hot. She is cold. 

      

Mm 

 

Nn 

 

Oo 

1. Words (Từ)- Feelings (Cảm giác)     

- happy  : vui vẻ       

- sad  : buồn       

- hot  : nóng       

- cold  : lạnh       

- hungry : đói 

- thirsty : khát nước 

2. Letters and sounds (Chữ cái và âm) 

Mm – man, mango (đàn ông, quả xoài) 

Nn – nose, neck (cái mũi, cái cổ) 

Oo – orange, octopus (quả cam, bạch tuộc) 

3. Numbers (Số): 11 eleven, 12 twelve 

4. Pattern (Mẫu câu) 

-    He’s happy. Anh ấy vui vẻ. (He’s = He is) 

-    She’s cold. Cô ấy lạnh. (She’s = She is) 

 He: dùng cho con trai. 

 She: dùng cho con gái. 

 

 Dặn dò: 

- Các em học thuộc từ mới. 

- Chép mỗi từ mới 3 dòng. 

- Làm bài tập trong sách đến trang 41. 

 

 


